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DANH SÁCH

KHEN THƯỞNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN QUẬN GÒ VẤP NĂM HỌC 2016 - 2017

I. ĐỀ XUẤT BẰNG KHEN TRUNG ƯƠNG ĐOÀN:

1. Cá nhân:

	Stt
	Họ tên
	Chức vụ - Đơn vị

	1
	Nguyễn Thị Kim Tuyến
	Phó Bí thư Chi đoàn giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền, Phường 1

	2
	Nguyễn Thế Cường
	Bí thư Chi đoàn giáo viên Trường THCS An Nhơn, Phường 6

	3
	Nguyễn Thạch Thảo
	Bí thư Chi đoàn giáo viên Trường Mầm non Hoàng Yến, Phường 16

	4
	Nguyễn Quốc An
	Trợ lý thanh niên Trường THPT Trần Hưng Đạo


II. BẰNG KHEN THÀNH ĐOÀN:

1. Tập thể: 

	Stt
	Đơn vị

	1
	BCH Đoàn Trường THPT Nguyễn Công Trứ

	2
	BCH Đoàn Trường THPT Nguyễn Trung Trực


	3
	BCH Đoàn Trường THPT Gò Vấp

	4
	BCH Chi đoàn giáo viên Trường Mầm non Hoa Quỳnh, Phường 1

	5
	BCH Chi đoàn giáo viên trường Tiểu học Lê Hoàn, Phường 15

	6
	BCH Chi đoàn giáo viên Trường THCS Phan Tây Hồ, Phường 16


2. Cá nhân:

	Stt
	Họ tên 
	Chức vụ - Đơn vị

	1
	Phan Minh Thục
	Ủy viên BCH Đoàn Phường 11/Bí thư CĐGV Trường Mầm non Hạnh Thông Tây, Phường 11

	2
	Nguyễn Trần Thành Vinh
	Bí thư Đoàn Trường THPT Trần Hưng Đạo

	3
	Lê Minh Trọng
	Trợ lý thanh niên Trường THPT Nguyễn Công Trứ


III. GIẤY KHEN UBND QUẬN:

1. Tập thể:

	Stt
	Đơn vị

	1
	BCH Chi đoàn giáo viên Trường TH Nguyễn Thượng Hiền, Phường 1

	2
	BCH Chi đoàn giáo viên trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Phường 3

	3
	BCH Chi đoàn giáo viên trường TH Hanh Thông, Phường 4

	4
	BCH Chi đoàn giáo viên trường TH An Hội, Phường 8

	5
	BCH Chi đoàn giáo viên trường THCS Nguyễn Du, Phường 11

	6
	BCH Đoàn trường THPT Lý Thái Tổ

	7
	BCH Đoàn trường Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận

	8
	BCH Chi đoàn giáo viên trường TH Trần Quang Khải, Phường 17


2. Cá nhân:

	Stt
	Họ tên 
	Chức vụ - Đơn vị

	1
	Nguyễn Chí Cương
	Bí thư chi đoàn giáo viên trường THPT Trần Hưng Đạo

	2
	Dương Tấn Phong
	Trợ lý thanh niên Trung tâm GDTX quận Gò Vấp


GIẤY KHEN QUẬN ĐOÀN:

1. Tập thể:

	Stt
	Đơn vị

	1
	BCH Chi đoàn giáo viên Mầm non Hoa Hồng (Phường 3)

	2
	BCH Chi đoàn giáo viên trường Mầm non Nhật Quỳnh (Phường 3)

	3
	BCH Chi đoàn giáo viên trường Tiểu học Phạm Ngũ Lão (Phường 3)

	4
	BCH Chi đoàn giáo viên trường Mầm non Hoa Lan (Phường 4)

	5
	BCH Chi đoàn giáo viên trường Mầm non Hồng Nhung (Phường 4)

	6
	BCH Chi đoàn giáo viên Trường THCS Trường Sơn (Phường 4)

	7
	BCH Chi đoàn giáo viên trường TH Nguyễn Viết Xuân (Phường 5)

	8
	BCH Chi đoàn giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Nghi (P5) 

	9
	BCH Chi đoàn giáo viên trường Mầm non Họa Mi (Phường 5)

	10
	BCH Chi đoàn giáo viên trường THCS An Nhơn (Phường 6)

	11
	BCH Chi đoàn giáo viên trường Mầm non An Nhơn (Phường 6)

	12
	BCH Chi đoàn giáo viên trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ (Phường 6)

	13
	BCH Chi đoàn giáo viên trường TH Hoàng Văn Thụ (P6)

	14
	BCH Chi đoàn giáo viên trường THCS Phan Văn Trị (Phường 7)

	15
	BCH Chi đoàn giáo viên trường TH Lương Thế Vinh (Phường 8)

	16
	BCH Chi đoàn giáo viên trường Mầm non Vàng Anh (Phường 8)

	17
	BCH Chi đoàn giáo viên trường THCS Phạm Văn Chiêu (Phường 8)

	18
	BCH Chi đoàn giáo viên trường Mầm non Hương Sen (Phường 9)

	19
	BCH Chi đoàn giáo viên trường TH Nguyễn Thị Minh Khai (Phường 11)

	20
	BCH Chi đoàn giáo viên trường TH Chi Lăng (Phường 11)

	21
	BCH Chi đoàn giáo viên trường Mầm non Tường Vi (Phường 11)

	21
	BCH Chi đoàn giáo viên trường MN Hạnh Thông Tây (Phường 11)

	22
	BCH Chi đoàn giáo viên trường THCS Thông Tây Hội (Phường 11)

	23
	BCH Chi đoàn giáo viên Mầm non Sóc Nâu (Phường 12)

	24
	BCH Chi đoàn giáo viên trường THCS Tân Sơn (Phường 12)

	25
	BCH Chi đòan giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi (Phường 13)

	26
	BCH Chi đoàn giáo viên trường THCS Huỳnh Văn Nghệ (Phường 14)

	27
	BCH Chi đoàn giáo viên trường TH Lam Sơn (Phường 14) 

	28
	BCH Chi đoàn giáo viên trường Mầm non Hướng Dương (Phường 14)

	29
	BCH Chi đoàn giáo viên Trường TH Lê Quý Đôn (Phường 14)

	30
	BCH chi đoàn giáo viên trường TH Lê Đức Thọ (Phường 15)

	31
	BCH chi đoàn giáo viên trường Mầm non Hoa Sen (Phường 15)

	32
	BCH Chi đoàn giáo viên trường mầm non Ngọc Lan (Phường 16)

	33
	BCH Chi đoàn giáo viên Trường tiểu học Phan Chu Trinh (Phường 16)

	34
	BCH Chi đoàn giáo viên Trường tiểu học Võ Thị Sáu (Phường 16)

	35
	BCH Chi đoàn giáo viên Trường MN Hoàng Yến (Phường 16)

	36
	BCH Chi đoàn giáo viên Trường THCS Lý Tự Trọng (Phường 16)

	37
	BCH Chi đoàn giáo viên trường MN Quỳnh Hương (Phường 17)

	38
	BCH Chi đoàn giáo viên trường MN Anh Đào (Phường 17)


2. Cá nhân:

	Stt
	Họ tên
	Chức vụ - Đơn vị

	1
	Trương Bảo Ngọc
	Bí thư CĐGV trường TH Nguyễn Thượng Hiền (P1)

	2
	Hùynh Thị Kim Hoa
	Phó Bí thư CĐGV trường MN Hoa Quỳnh (P1)

	3
	Nguyễn Thị Thảo Sương
	Bí thư CĐGV trường MN Nhật Quỳnh (P3)

	4
	Trương Ngọc Dung
	Phó bí thư CĐGV trường MN Nhật Quỳnh (P3)

	5
	Dương Huỳnh Ngọc Giao
	Phó Bí thư CĐGV trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (P3)

	6
	Đỗ Nguyễn Hoàng Lan
	Bí thư CĐGV trường TH Phạm Ngũ Lão (P3)

	7
	Nguyễn Đăng Thông
	Bí thư CĐGV trường TH Trần Văn Ơn (P3)

	8
	Nguyễn Thị Kim Phượng
	Bí thư CĐGV trường MN Hoa Hồng (P3)

	9
	Lương Thị Kim Tuyền
	Phó Bí thư CĐGV Trường MN Hoa Hồng (P3)

	10
	Phòng Quốc Tuấn
	Bí thư CĐGV trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (P3)

	11
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	Bí thư CĐGV trường MN Hồng Nhung (P4)

	12
	Biện Ngọc Thiên Thanh
	Phó Bí thư CĐGV trường MN Hồng Nhung (P4)

	13
	Trần Thị Trà Giang
	Bí thư CĐGV trường Hanh Thông (P4)

	14
	Trần Ngọc Lan Hương
	Phó Bí thư CĐGV trường Hanh Thông (P4)

	15
	Phạm An Trường Giang 
	Bí thư CĐGV trường MN Hoa Lan (P4)

	16
	Đậu Văn Khánh
	Bí thư CĐGV trường TH Nguyễn Văn Nghi (P5)

	17
	Ngô Lê Bảo Ngọc
	Bí thư CĐGV trường Nguyễn Viết Xuân (P5)

	18
	Phạm Thị Thu Hiền
	Bí thư CĐGV trường Mầm non Họa Mi (P5)

	19
	Trần Thị Hường
	Bí thư CĐGV trường mầm non An Nhơn (P6)

	20
	Lương Thị Thu Hường
	Phó Bí thư CĐGV trường mầm non An Nhơn (P6)

	21
	Nguyễn Thị Thanh Loan
	Bí thư CĐGV trường Th Hoàng Văn Thụ (P6)

	22
	Trần Phương Uyên
	Bí thư CĐGV trường mầm non Hoa Phượng Đỏ (P6)

	23
	Đồng Phạm Hoàng Long
	Bí thư CĐGV trường THCS Phan Văn Trị (P7)

	24
	Nguyễn Ngọc Kim Loan
	Phó bí thư CĐGV trường MN Quỳnh Hương (P17)

	25
	Lê Thị Ngọc Mỹ
	Bí thư CĐGV trường trường TH An Hội (phường 8)

	26
	Trần Nguyễn Thủy Tiên
	Bí thư CĐGV trường TH Lương Thế Vinh (P8)

	27
	Phí Thị Hảo
	Bí thư CĐGV trường THCS Phạm Văn Chiêu (P8)

	28
	Bùi Thị Thủy Nguyên
	Bí thư CĐGV trường MN Vàng Anh (P8)

	29
	Đinh Thị Ngọc Hương
	Bí thư CĐGV trường MN Hương Sen (P9)

	30
	Vũ Thị Thu Hằng
	Bí thư CĐGV trường TH Nguyễn Thị Minh Khai (P11)

	31
	Vương Sĩ Đức
	UV.BCH CĐGV trường TH Nguyễn Thị Minh Khai (P11)

	32
	Lê Hoàng Dũng
	Bí thư CĐGV trường THCS Thông Tây Hội (P11)

	33
	Nguyễn Phúc Lộc
	Phó bí thư CĐGV trường THCS Thông Tây Hội (P11)

	34
	Thân Cao Đăng Phương
	Bí thư CĐGV trường MN Tường Vi (P11)

	35
	Lê Hoàng Sang
	Bí thư CĐGV trường THCS Nguyễn Du (P11)

	36
	Trần Quốc Tuấn
	Bí thư CĐGV Trường THCS Tân Sơn (P12)

	37
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	Bí thư CĐGV trường MN Sóc Nâu (P12)

	38
	Nguyễn Văn Quang
	Bí thư CĐGV Trường THCS Nguyễn Trãi (P13)

	39
	Lê Trọng Tâm
	Bí thư CĐGV trường THCS Huỳnh Văn Nghệ (P14)

	40
	Nguyễn  Thị Thanh Huyền
	Bí thư CĐGV trường TH Lê Quý Đôn (P14)

	41
	Đào Nguyễn Minh Xuân
	Bí thư CĐGV trường MN Hướng Dương (P14)

	42
	Trần Chí Hiếu
	Bí thư CĐGV trường TH Lê Hoàn (P15)

	43
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang
	Bí thư CĐGV trường MN Hoa Sen (P15)

	44
	Phạm Nguyễn Lệ Quyên
	Bí thư CĐGV Trường TH Lam Sơn, phường 14

	45
	Võ Thị Thuỳ Dung
	Phó bí CĐGV Trường MN Ngọc Lan  (P16)

	46
	Hoàng Phú Cường
	Bí thư CĐGV tiểu học Phan Chu Trinh  (P16)

	47
	Đoàn Thị Bích Phượng
	Bí thư CĐGV trường THCS Lý Tự Trọng (P16)

	48
	Châu Thanh Tùng
	Bí thư CĐGV trường TH Võ Thị Sáu (P16)

	49
	Nguyễn Thành Long
	Bí thư CĐGV trường TH Phan Tây Hồ (P16)

	50
	Tạ Thị Thanh Tâm
	Bí thư CĐGV trường TH Trần Quang Khải (P17)

	51
	Nguyễn Đức Quang
	Phó bí thư CĐGV trường TH Trần Quang Khải (P17)

	52
	Lê Hồng Mai
	Bí thư CĐGV trường MN Anh Đào (P17)

	53
	Nguyễn Quỳnh Anh
	Phó bí thư CĐGV trường MN Anh Đào (P17)

	54
	Lê Thùy Vân Anh
	Bí thư CĐGV trường MN Quỳnh Hương (P17)

	55
	Đồng Phạm Hoàng Long
	Bí thư CĐGV trường THCS Phan Văn Trị (P7)

	56
	Vũ Trường Hải
	Phó bí thư CĐGV trường THPT Trần Hưng Đạo

	57
	Nguyễn Trần Thành Đạt
	Ủy viên BCH Đoàn trường THPT Trần Hưng Đạo

	58
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết
	Ủy viên BCH Đoàn trường THPT Trần Hưng Đạo

	59
	Nguyễn Phi Hồng
	Phó bí thư Đoàn trường THPT Gò Vấp

	60
	Lê Hoàng Đức Anh
	UVBCH đoàn trường THPT Gò Vấp

	61
	Đinh Hữu Phúc
	UVBCH đoàn trường THPT Gò Vấp

	62
	Thái Thị Kim Quỳnh
	Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Trung Trực

	63
	Trần Thị Thục Hà
	Bí thư Đoàn trường Trung cấp Quang Trung

	64
	Đặng Thị Huyền
	Phó Bí thư Đoàn trường Trung cấp Quang Trung

	65
	Nguyễn Thị Thu Thao
	Trợ lý thanh niên Trường THPT Gò Vấp

	66
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	Bí thư đoàn trường THPT Gò Vấp


CỜ QUẬN ĐOÀN:

	Stt
	Đơn vị

	1
	BCH Đoàn trường THPT Trần Hưng Đạo

	2
	BCH Chi đoàn giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo

	3
	Đoàn trường Trung cấp Âu Việt


BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ĐOÀN

